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Vietnamese Interlinear
Reference: Vietnamese Bible (1934)

ט֥וֹב1
tốt–lành

ם שֵׁ֖
danh
H8034

מֶן מִשֶּׁ֣
từ–dầu
H8081

ט֑וֹב
tốt–lành

וְי֣וֹם
và–ngày
H3117

וֶת הַמָּ֔
sự–chết
H4194

מִיּ֖וֹם
từ–ngày
H3117

הִוָּלְדֽוֹ׃
sinh–người
H3205

Danh tiếng hơn dầu quí giá; ngày chết hơn ngày sanh.

ט֞וֹב2
tốt–lành

לָלֶכֶ֣ת
cho–đi
H3212

אֶל־
đến
H0413

ית־ בֵּֽ
nhà

בֶל אֵ֗
sự–than–thở
H0060

מִלֶּכֶ֙ת֙
từ–đi
H3212

אֶל־
đến
H0413

ית בֵּ֣
nhà

ה מִשְׁתֶּ֔
[H4960]
H4960

ר בַּאֲשֶׁ֕
trong–bất–cứ

ה֖וּא
ấy
H1931

ס֣וֹף
sự–kết–thúc
H5490

כָּל־
tất–cả
H3605

הָאָדָ֑ם
loài–người
H0120

י וְהַחַ֖
và–sống

ן יִתֵּ֥
ban–cho
H5414

אֶל־
đến
H0413

לִבּֽוֹ׃
lòng–người

Ði đến nhà tang chế hơn là đến nhà yến tiệc; vì tại đó thấy sự cuối cùng của mo�i người; và người sống để vào 
lòng.

ט֥וֹב3
tốt–lành

עַס כַּ֖
sự–tức–giận

ק מִשְּׂחֹ֑
từ–tiếng–cười
H7814

י־ כִּֽ
vì

עַ בְרֹ֥
[H7455]
H7455

פָּנִ֖ים
mặt
H6440

יטַב יִ֥
làm–lành
H3190

ב׃ לֵֽ
lòng

Buồn rầu hơn vui vẻ; vì nhờ mặt buồn, lòng được vui.

לֵב4֤
lòng

חֲכָמִים֙
khôn–ngoan
H2450

בְּבֵי֣ת
trong–nhà

בֶל אֵ֔
sự–than–thở
H0060

וְלֵ֥ב
và–lòng

ים כְּסִילִ֖
kẻ–ngu–dại
H3684

ית בְּבֵ֥
trong–nhà

ה׃ שִׂמְחָֽ
niềm–vui
H8057

Lòng người khôn ngoan ở trong nhà tang chế, còn lòng kẻ ngu muội ở tại nhà vui sướng.

ט֕וֹב5
tốt–lành

עַ לִשְׁמֹ֖
cho–nghe
H8085

גַּעֲרַ֣ת
quở–trách
H1606

חָכָם֑
khôn–ngoan
H2450

ישׁ מֵאִ֕
từ–người
H0376

עַ שֹׁמֵ֖
nghe
H8085

יר שִׁ֥
bài–ca

ים׃ כְּסִילִֽ
kẻ–ngu–dại
H3684

Thà nghe lời quở trách của người khôn ngoan, còn hơn là câu hát của kẻ ngu muội.

י6 כִּ֣
vì

כְק֤וֹל
như–tiếng

הַסִּירִים֙
[H5518b]

חַת תַּ֣
dưới
H8478

יר הַסִּ֔
cái–nồi

ן כֵּ֖
vì–vậy

ק שְׂחֹ֣
tiếng–cười
H7814

הַכְּסִ֑יל
kẻ–ngu–dại
H3684

וְגַם־
và–cũng
H1571

זֶה֖
này
H2088

בֶל׃ הָֽ
hư–không
H1892

Vì tiếng cười của kẻ ngu muội giống như tiếng gai nho�n nổ dưới nồi. Ðiều đó cũng là sự hư không.

י7 כִּ֥
vì

שֶׁק הָעֹ֖
sự–áp–bức
H6233

יְהוֹלֵל֣
ngợi–khen

חָכָם֑
khôn–ngoan
H2450

ד יאַבֵּ֥ וִֽ
và–diệt–vong
H0006

אֶת־
[mu�c–đích]
H0853

לֵ֖ב
lòng

מַתָּנָֽה׃
quà–tặng
H4979

Phải, sự sách thủ tiền tài làm cho kẻ khôn ra ngu, và của hối lộ khiến cho hư hại lòng.

ט֛וֹב8
tốt–lành

ית אַחֲרִ֥
cuối–cùng
H0319

דָּבָ֖ר
lời
H1697

רֵאשִׁית֑וֹ מֵֽ
từ–ban–đầu–người
H7225

ט֥וֹב
tốt–lành

רֶךְ־ אֶֽ
chậm
H0750

ר֖וּחַ
thần
H7307

מִגְּבַהּ־
từ–cao
H1362

רֽוּחַ׃
thần
H7307
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Cuối cùng của một việc hơn sự khởi đầu nó; lòng kiên nhẫn hơn lòng kiêu ngạo.

אַל־9
đừng
H0408

תְּבַהֵ֥ל
kinh–hãi
H0926

בְּרֽוּחֲךָ֖
trong–thần–ngươi
H7307

לִכְע֑וֹס
cho–cho�c–giận
H3707

י כִּ֣
vì

עַס כַ֔
sự–tức–giận

יק בְּחֵ֥
trong–lòng
H2436

ים כְּסִילִ֖
kẻ–ngu–dại
H3684

יָנֽוּחַ׃
cho–nghỉ
H5117

Chớ vội giận; vì sự giận ở trong lòng kẻ ngu muội.

אַל־10
đừng
H0408

תֹּאמַר֙
nói
H0559

מֶה֣
gì
H4100

הָיָ֔ה
là
H1961

הַיָּמִים֙ שֶׁ֤
ngày
H3117

ים אשֹׁנִ֔ הָרִ֣
thứ–nhất
H7223

הָי֥וּ
là
H1961

ים טוֹבִ֖
tốt–lành

מֵאֵלֶּ֑ה
từ–những–điều–này
H0428

י כִּ֛
vì

א ֹ֥ ל
không
H3808

מֵחָכְמָ֖ה
từ–sự–khôn–ngoan
H2451

לְתָּ שָׁאַ֥
hỏi
H7592

עַל־
trên

זֶהֽ׃
này
H2088

Chớ nói rằng: Nhơn sao ngày trước tốt hơn ngày bây giờ? Vì hỏi vậy là chẳng khôn.

טוֹבָ֥ה11
tốt–lành

חָכְמָ֖ה
sự–khôn–ngoan
H2451

ם־ עִֽ
với

נַחֲלָה֑
cơ–nghiệp
H5159

ר וְיֹתֵ֖
và–hơn–nữa
H3148

י לְרֹאֵ֥
cho–thấy
H7200

ׁמֶשׁ׃ הַשָּֽ
mặt–trời
H8121

Sự khôn ngoan cũng tốt bằng cơ nghiệp; nó có ích cho những người thấy mặt trời.

י12 כִּ֛
vì

בְּצֵ֥ל
trong–bóng–che
H6738

חָכְמָ֖ה הַֽ
sự–khôn–ngoan
H2451

בְּצֵל֣
trong–bóng–che
H6738

סֶף הַכָּ֑
bạc
H3701

וְיִתְר֣וֹן
và–sự–ích–lợi
H3504

עַת דַּ֔
sự–hiểu–biết
H1847

חָכְמָ֖ה הַֽ
sự–khôn–ngoan
H2451

תְּחַיֶּ֥ה
sống–lại
H2421

יהָ׃ בְעָלֶֽ
chủ–nó
H1167

Vì sự khôn ngoan che thân cũng như tiền bạc che thân vậy; nhưng sự khôn ngoan thắng hơn, vì nó giữ mạng 
sống cho người nào đã được nó.

רְאֵ֖ה13
thấy
H7200

אֶת־
[mu�c–đích]
H0853

ה מַעֲשֵׂ֣
công–việc
H4639

ים הָאֱלֹהִ֑
Đức–Chúa–Trời
H0430

י כִּ֣
vì

י מִ֤
ai
H4310

֙ יוּכַל
có–thể
H3201

ן לְתַקֵּ֔
cho–sửa–lại
H8626

אֵ֖ת
[mu�c–đích]
H0853

ר אֲשֶׁ֥
mà

עִוְּתֽוֹ׃
bẻ–cong–người
H5791

Hãy xem xét công việc của Ðức Chúa Trời; vì vật gì Ngài đã đánh cong, ai có thể làm ngay lại được?

בְּי֤וֹם14
trong–ngày
H3117

טוֹבָה֙
tốt–lành

הֱיֵה֣
là
H1961

בְט֔וֹב
trong–phước

וּבְי֥וֹם
và–trong–ngày
H3117

רָעָ֖ה
điều–ác

רְאֵה֑
thấy
H7200

גַּ֣ם
cũng
H1571

אֶת־
[mu�c–đích]
H0853

זֶה֤
này
H2088

לְעֻמַּת־
cho–bên–cạnh
H5980

זֶה֙
này
H2088

ה עָשָׂ֣
làm

ים אֱלֹהִ֔ הָֽ
Đức–Chúa–Trời
H0430

עַל־
trên

ת דִּבְרַ֗
lý–do
H1700

א שֶׁלֹּ֨
không
H3808

יִמְצָ֧א
tìm–thấy
H4672

אָדָ֛ם הָֽ
loài–người
H0120

יו אַחֲרָ֖
sau–người

מְאֽוּמָה׃
điều–gì
H3972

Trong ngày thới thạnh hãy vui mừng, trong ngày tai nạn hay coi chừng; vì Ðức Chúa Trời đặt ngày nầy đối với 
ngày kia, hầu cho người đời chẳng thấy trước đặng điều xảy ra sau mình.
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אֶת־15
[mu�c–đích]
H0853

ל הַכֹּ֥
tất–cả
H3605

יתִי רָאִ֖
thấy
H7200

בִּימֵי֣
trong–ngày
H3117

הֶבְלִ֑י
hư–không–tôi
H1892

יֵשׁ֤
có
H3426

צַדִּיק֙
công–chính
H6662

אֹבֵד֣
diệt–vong
H0006

בְּצִדְק֔וֹ
trong–công–chính–người
H6664

וְיֵשׁ֣
và–có
H3426

ע רָשָׁ֔
kẻ–ác
H7563

יךְ מַאֲרִ֖
kéo–dài
H0748

בְּרָעָתֽוֹ׃
trong–điều–ác–người

Trong những người hư không của ta, ta đã thấy cả điều nầy: Người công bình tuy công bình cũng phải hư mất; 
và kẻ hung ác tuy hung ác lại được trường tho�.

אַל־16
đừng
H0408

י תְּהִ֤
là
H1961

צַדִּיק֙
công–chính
H6662

ה הַרְבֵּ֔
gia–tăng

וְאַל־
và–đừng
H0408

ם תִּתְחַכַּ֖
khôn–ngoan
H2449

יוֹתֵ֑ר
hơn–nữa
H3148

לָ֖מָּה
gì
H4100

ם׃ תִּשּׁוֹמֵֽ
kinh–hoàng
H8074

Chớ công bình quá, cũng đừng làm ra mình khôn ngoan quá; cớ sao làm thiệt hại cho mình?

אַל־17
đừng
H0408

ע תִּרְשַׁ֥
làm–ác
H7561

ה הַרְבֵּ֖
gia–tăng

וְאַל־
và–đừng
H0408

י תְּהִ֣
là
H1961

סָכָל֑
kẻ–ngu
H5530

לָ֥מָּה
gì
H4100

תָמ֖וּת
chết
H4191

א ֹ֥ בְּל
trong–không
H3808

ךָ׃ עִתֶּֽ
thời–ngươi
H6256

Cũng chớ nên hung hăng quá, và đừng ăn ở như kẻ ngu muội; cớ sao ngươi chết trước kỳ đi �nh?

ט֚וֹב18
tốt–lành

ר אֲשֶׁ֣
mà

ז תֶּאֱחֹ֣
nắm–lấy
H0270

בָּזֶ֔ה
trong–này
H2088

וְגַם־
và–cũng
H1571

מִזֶּ֖ה
từ–này
H2088

אַל־
đừng
H0408

תַּנַּ֣ח
để–yên
H3240

אֶת־
[mu�c–đích]
H0853

יָדֶ֑ךָ
tay–ngươi
H3027

י־ כִּֽ
vì

א יְרֵ֥
người–kính–sợ
H3373

ים אֱלֹהִ֖
Đức–Chúa–Trời
H0430

א יֵצֵ֥
ra
H3318

אֶת־
[mu�c–đích]
H0853

ם׃ כֻּלָּֽ
tất–cả–ho�
H3605

Ngươi giữ được điều nầy, ấy là tốt; mà lại cũng đừng nới tay khỏi điều kia; vì ai kính sợ Ðức Chúa Trời ắt tránh 
khỏi mo�i điều đó.

חָכְמָ֖ה19 הַֽ
sự–khôn–ngoan
H2451

ז תָּעֹ֣
mạnh
H5810

לֶחָכָם֑
cho–khôn–ngoan
H2450

עֲשָׂרָה֙ מֵֽ
từ–mười
H6235

ים שַׁלִּיטִ֔
kẻ–cai–tri �
H7989

ר אֲשֶׁ֥
mà

הָי֖וּ
là
H1961

יר׃ בָּעִֽ
trong–thành–phố

Sự khôn ngoan khiến cho người khôn có sức mạnh hơn là mười kẻ cai tri � ở trong thành.

י20 כִּ֣
vì

ם אָדָ֔
loài–người
H0120

ין אֵ֥
không–có
H0369

יק צַדִּ֖
công–chính
H6662

בָּאָרֶ֑ץ
trong–đất
H0776

ר אֲשֶׁ֥
mà

יַעֲשֶׂה־
làm

טּ֖וֹב
phước

א ֹ֥ וְל
và–không
H3808

א׃ יֶחֱטָֽ
phạm–tội
H2398

Thật, chẳng có người công bình ở trên đất làm điều thiện, mà không hề phạm tội.

גַּ֤ם21
cũng
H1571

לְכָל־
cho–tất–cả
H3605

הַדְּבָרִים֙
lời
H1697

ר אֲשֶׁ֣
mà

רוּ יְדַבֵּ֔
phán
H1696

אַל־
đừng
H0408

ן תִּתֵּ֖
ban–cho
H5414

ךָ לִבֶּ֑
lòng–ngươi

ר אֲשֶׁ֥
mà

א־ ֹֽ ל
không
H3808

ע תִשְׁמַ֥
nghe
H8085

ת־ אֶֽ
[mu�c–đích]
H0853

עַבְדְּךָ֖
đầy–tớ–ngươi
H5650

ךָ׃ מְקַלְלֶֽ
rủa–sả–ngươi
H7043

Chớ để lòng về mo�i lời người ta nói, e ngươi nghe kẻ tôi tớ mình chưởi rủa mình chăng.
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י22 כִּ֛
vì

גַּם־
cũng
H1571

ים פְּעָמִ֥
bước–chân
H6471

רַבּ֖וֹת
nhiều

יָדַ֣ע
biết
H3045

ךָ לִבֶּ֑
lòng–ngươi

ר אֲשֶׁ֥
mà

גַּם־
cũng
H1571

]את[
ngươi

ה( )אַתָּ֖
ngươi

לְתָּ קִלַּ֥
rủa–sả
H7043

ים׃ אֲחֵרִֽ
khác
H0312

Vì thường khi lòng ngươi cũng biết mình đã rủa kẻ khác.

כָּל־23
tất–cả
H3605

זֹ֖ה
ấy
H2090

יתִי נִסִּ֣
thử
H5254

חָכְמָה֑ בַֽ
trong–sự–khôn–ngoan
H2451

אָמַרְ֣תִּי
nói
H0559

מָה אֶחְכָּ֔
khôn–ngoan
H2449

יא וְהִ֖
và–ấy
H1931

ה רְחוֹקָ֥
xa
H7350

נִּי׃ מִמֶּֽ
từ–tôi

Ta đã lấy sự khôn ngoan nghiệm xét mo�i sự ấy; ta nói rằng: Ta sẽ ở khôn ngoan; nhưng sự khôn ngoan cách xa ta.

רָח֖וֹק24
xa
H7350

מַה־
gì
H4100

שֶּׁהָיָה֑
là
H1961

ק  ׀וְעָמֹ֥
và–sâu
H6013

ק עָמֹ֖
sâu
H6013

י מִ֥
ai
H4310

נּוּ׃ יִמְצָאֶֽ
tìm–thấy
H4672

Vả, điều chi xa quá, điều chi sâu thẩm lắm, ai có thể tìm được?

י25 סַבּ֨וֹתִֽ
bao–quanh
H5437

אֲנִי֤
chúng–tôi
H0589

֙ וְלִבִּי
và–lòng–tôi

לָדַ֣עַת
cho–biết
H3045

וְלָת֔וּר
và–cho–dò–xét
H8446

שׁ וּבַקֵּ֥
và–tìm–kiếm
H1245

חָכְמָ֖ה
sự–khôn–ngoan
H2451

וְחֶשְׁבּ֑וֹן
và–sự–tính–toán
H2808

וְלָדַעַ֙ת֙
và–cho–biết
H3045

שַׁע רֶ֣
sự–gian–ác
H7562

סֶל כֶּ֔
sự–ngu–xuẩn
H3689

וְהַסִּכְל֖וּת
và–sự–ngu–dại

הוֹלֵלֽוֹת׃
điên–cuồng
H1947

Ta lại hết lòng chuyên lo cho hiểu biết, xét nét, kiếm tìm sự khôn ngoan và chánh lý muôn vật, lại cho biết rằng 
gian ác là dại dột và sự dại dột là điên cuồng.

א26 וּמוֹצֶ֨
và–tìm–thấy
H4672

י אֲנִ֜
chúng–tôi
H0589

מַר֣
cay–đắng
H4751

וֶת מִמָּ֗
từ–sự–chết
H4194

אֶת־
[mu�c–đích]
H0853

אִשָּׁה֙ הָֽ
người–nữ
H0802

אֲשֶׁר־
mà

יא הִ֨
ấy
H1931

ים מְצוֹדִ֧
đồn–lũy

ים וַחֲרָמִ֛
[H2764b]

הּ לִבָּ֖
lòng–nó

ים אֲסוּרִ֣
[H0612]
H0612

יָדֶ֑יהָ
tay–nó
H3027

ט֞וֹב
tốt–lành

לִפְנֵי֤
cho–mặt
H6440

הָאֱלֹהִים֙
Đức–Chúa–Trời
H0430

יִמָּלֵט֣
thoát–khỏi
H4422

נָּה מִמֶּ֔
từ–nó

וְחוֹטֵ֖א
và–phạm–tội
H2398

כֶד יִלָּ֥
chiếm
H3920

הּ׃ בָּֽ
—

Ta tìm thấy một điều cay đắng hơn sự chết, ấy là một người đờn bà có lòng giống như lưới bẫy, tay tợ như dây 
tói: ai ở đe�p lòng Ðức Chúa Trời sẽ thoát khỏi nó; còn kẻ có tội sẽ bi � nó vấn lấy.

רְאֵה27֙
thấy
H7200

זֶה֣
này
H2088

אתִי מָצָ֔
tìm–thấy
H4672

ה אָמְרָ֖
nói
H0559

קֹהֶלֶ֑ת
người–truyền–đạo
H6953

אַחַ֥ת
một
H0259

לְאַחַ֖ת
cho–một
H0259

א ֹ֥ לִמְצ
cho–tìm–thấy
H4672

חֶשְׁבּֽוֹן׃
sự–tính–toán
H2808

Kẻ truyền đạo nói: Sau khi xem xét muôn sự từng điều từng vật, đặng tìm chánh lý, thì nầy là điều ta tìm được;

ר28 אֲשֶׁ֛
mà

עוֹד־
vẫn–còn
H5750

ה בִּקְשָׁ֥
tìm–kiếm
H1245

י נַפְשִׁ֖
linh–hồn–tôi
H5315

א ֹ֣ וְל
và–không
H3808

מָצָא֑תִי
tìm–thấy
H4672

ם אָדָ֞
loài–người
H0120

אֶחָ֤ד
một
H0259

מֵאֶלֶ֙ף֙
từ–ngàn
H0505

אתִי מָצָ֔
tìm–thấy
H4672

ה וְאִשָּׁ֥
và–người–nữ
H0802

בְכָל־
trong–tất–cả
H3605

לֶּה אֵ֖
những–điều–này
H0428

א ֹ֥ ל
không
H3808

אתִי׃ מָצָֽ
tìm–thấy
H4672

ấy là lòng ta hãy còn tìm mà chưa tìm ra: trong một ngàn người đờn ông ta đã tìm được một người; còn trong cả 
thảy người đờn bà ta chẳng tìm được một ai hết.
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לְבַד29֙
cho–riêng
H0905

רְאֵה־
thấy
H7200

זֶה֣
này
H2088

אתִי מָצָ֔
tìm–thấy
H4672

ר אֲשֶׁ֨
mà

ה עָשָׂ֧
làm

ים הָאֱלֹהִ֛
Đức–Chúa–Trời
H0430

אֶת־
[mu�c–đích]
H0853

ם הָאָדָ֖
loài–người
H0120

ר יָשָׁ֑
ngay–thẳng
H3477

מָּה וְהֵ֥
và–ho�
H1992

בִקְשׁ֖וּ
tìm–kiếm
H1245

חִשְּׁבֹנ֥וֹת
[H2810]
H2810

ים׃ רַבִּֽ
nhiều

Nhưng nầy là điều ta tìm được: Ðức Chúa Trời đã dựng nên người ngay thẳng; song loài người có tìm kiếm ra 
lắm mưu kế.
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